
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG 

 

THÔNG BÁO 

 Căn cứ công văn số 911 / SGDĐT-GDTH ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Sở 

GD&ĐT Bình Dương V/v hướng dẫn thực hiện danh mục sách và tài liệu học tập, hồ 

sơ quản lý cấp tiểu học phục vụ năm học 2020 – 2021; 

 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong xin thông báo tới quý PHHS danh mục sách, 

vở phục vụ  học tập của học sinh trong năm học 2020-2021 như sau: 

1. Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo Dục 

và Đào tạo(GDĐT) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông; 

2. Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 Của Bộ GDĐT về 

việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

3.Căn cứ Công văn số 2372/BGDĐT – GDTrH ngày 11/4/2013 của Bộ GDĐT về 

việc sử dụng tài liệu hổ trợ triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông cho HS 

trong trường tiểu học; 

4. Căn cứ công văn số 4962/BGDĐT –CTHSSV ngày 05/10/2016 của BGDĐT về 

việc sử dụng tài liệu hổ trợ triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông cho học 

sinhtrong trường Tiểu học; 

5. Căn cứ công văn số 2070/BGDĐT- GDTH  ngày 12/5/2016 Của Bộ GDĐT về 

việc triển khai dạy học Mĩ thuật thep phương pháp mới ở tiểu học và trung học cơ sở; 

6.Căn cứ công văn số 4634/BGDĐT – CTHSSV ngày 21/9/2016 Của Bộ GDĐT 

về việc sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức , 

7. Căn cứ công văn số 3031/BGDĐ – GDTHTngày 17/7/2017 của BGDĐT về 

việc hướng dẫn thực hiện chương trình – sách dạy học tin học cấp tiểu học từ năm học 

2017 -2018. 

Các loại vở thực hành, bổ trợ buổi 2 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ 

GDĐT ban hành, cụ thể:  

Sách lớp Một thực hiện chọn  bộ sách “Chân trời sáng tạo” riêng bộ môn Âm nhạc 

và Giáo dục thể chất  chọn bộ sách “ Cánh Diều”. 

 

 

 

 

 



 

SÁCH GIÁO KHOA- SÁCH BỔ TRỢ LỚP 1 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

1 Toán 1 Trần Nam Dũng chủ biên 

2 Tiếng Việt 1/1 Bùi Mạnh Hùng tổng chủ biên 

3 Tiếng Việt 1/2  

4 Đạo đức 1 Đinh Phương Duy tổng chủ biên 

5 Tự nhiên xã hội Đỗ Xuân Hội tổng chủ biên 

6 Hoạt động trải nghiệm Vũ Quang Tuyên tổng chủ biên 

7 Âm nhạc Hoàng Long tổng chủ biên 

8 Giáo dục thể chất Đặng Ngọc Quang tổng chủ biên 

9 Mĩ thuật Phạm Văn Tuyển tổng chủ biên 

10 Vở thực hành Mĩ thuật  

11 Vở bài tập Toán  

12 Vở bài tập Tiếng Việt tập 1,2  

13 Vở tập viết tập 1,2 ( theo CT GDPT 2018)  

14 Luyện tập chính tả (theo CT GDPT 2018)  

15 Tiny Talk 1B – sách học sinh   

16 Notebook of English grade 2  

 

SÁCH GIÁO KHOA- SÁCH BỔ TRỢ LỚP 2 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

1 Tiếng Việt 2/1 Nguyễn Minh Thuyết chủ biên 

2 Tiếng Việt 2/2 “ 

3 Toán 2 Đỗ Đình Hoan chủ biên 

4 Tự nhiên và xã hội 2 Bùi Phương Nga chủ biên 

5 Vở bài tập Đạo đức 2 Lưu Thu Thúy chủ biên 

6 Tập bài hát 2  

7 Thủ công 2 Triệu Thị Chơi chủ biên 

8 Mĩ thuật 2 Nguyễn Thị Nhung chủ biên 

9 Bài tập thực hành Mĩ thuật 2 “ 

10 Tiny Talk 1B – sách học sinh   

11 Notebook of English grade 2  

12 Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 2, tập 1 Nguyễn Hữu Tâm chủ biên 

13 Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 2, tập 2 “ 

14 
Thực hành kĩ năng sống dành cho HS lớp 2 

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn chủ 

biên 

15 Văn hóa giao thông dành cho HS lớp 2 Bộ GD &ĐT 

16 Thực hành Tiếng Việt và Toán 2/1 Vụ GD Tiểu học 

17 Thực hành Tiếng Việt và Toán 2/2 “ 

18.  Em tập viết đúng, viết đẹp lớp 2 – tập 1 Lê Ngọc Điệp chủ biên 

19 Em tập viết đúng, viết đẹp lớp 2 – tập 2 “ 

20 Vở thực hành luyện từ và câu lớp 2 tập 1 Trần Mạnh Hưởng chủ biên  

21 Vở thực hành luyện từ và câu lớp 2 tập 2 “ 

22 Vở thực hành chính tả lớp 2 tập 1 Lê Hữu Tình chủ biên 

23 Vở thực hành chính tả lớp 2 tập 1 “ 



 

 

SÁCH GIÁO KHOA- SÁCH BỔ TRỢ LỚP 3 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

1 Tiếng Việt 3/1 Nguyễn Minh Thuyết chủ biên 

2 Tiếng Việt 3/2 “ 

3 Toán 3 Đỗ Đình Hoan chủ biên 

4 Tự nhiên và xã hội 3 Bùi Phương Nga chủ biên 

5 Vở bài tập Đạo đức 3 Lưu Thu Thủy chủ biên 

6 Tập bài hát 3  

7 Thủ công 3 Triệu Thị Chơi chủ biên 

8 Mĩ thuật 3 Nguyễn Thị Nhung chủ biên 

9 Bài tập thực hành Mĩ thuật 3 “ 

10 Family and Friend Special Edition lớp 3- sách học sinh  

11 Family and Friend Special Edition lớp 3- sách bài tập  

12 Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 3, tập 1 Nguyễn Hữu Tâm chủ biên 

13 Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 3, tập 2 “ 

14 Thực hành kĩ năng sống dành cho HS lớp 3 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn chủ biên 

15 Văn hóa giao thông dành cho HS lớp 3 Bộ GD &ĐT 

16 Thực hành Tiếng Việt và Toán 3/1 Vụ GD Tiểu học 

17 Thực hành Tiếng Việt và Toán 3/2 “ 

18.  Em tập viết đúng, viết đẹp lớp 3– tập 1 Lê Ngọc Điệp chủ biên 

19 Em tập viết đúng, viết đẹp lớp 3 – tập 2 “ 

20 Vở thực hành luyện từ và câu lớp 3 tập 1 Trần Mạnh Hưởng chủ biên  

21 Vở thực hành luyện từ và câu lớp 3 tập 2 “ 

22 Vở thực hành chính tả lớp 3tập 1 Lê Hữu Tình chủ biên 

23 Vở thực hành chính tả lớp 3 tập 1 “ 

24 Hướng dẫn học Tin học 3 Bộ GD & ĐT 

 

SÁCH GIÁO KHOA- SÁCH BỔ TRỢ LỚP 4 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

1 Tiếng Việt 3/1 Nguyễn Minh Thuyết chủ biên 

2 Tiếng Việt 3/2 “ 

3 Toán 3 Đỗ Đình Hoan chủ biên 

4 Khoa học 4 Bùi Phương Nga chủ biên 

5 Lịch sử và địa lí 4 Nguyễn Anh Dũng chủ biên 

6 Đạo đức 4 Lưu Thu Thủy chủ biên 

7 Tập bài hát 3  

8 Kĩ Thuật 4  

9 Mĩ thuật 4 Nguyễn Thị Nhung chủ biên 

10 Bài tập thực hành Mĩ thuật 4 “ 

11 Family and Friend Special Edition lớp 4- sách học sinh  

12 Family and Friend Special Edition lớp 4- sách bài tập  

13 Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 4, tập 1, tập 2 Nguyễn Hữu Tâm chủ biên 

14 Thực hành kĩ năng sống dành cho HS lớp 4 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn chủ biên 

15 Văn hóa giao thông dành cho HS lớp 4 Bộ GD &ĐT 

16 Thực hành Tiếng Việt và Toán 4 tập 1 và 2 Vụ GD Tiểu học 

17 Em tập viết đúng, viết đẹp lớp 4– tập 1, tập 2 Lê Ngọc Điệp chủ biên 



18 Vở thực hành luyện từ và câu lớp 4 tập 1 và tập 2 Trần Mạnh Hưởng chủ biên  

19  Vở thực hành chính tả lớp 4 tập 1 và 2 Lê Hữu Tình chủ biên 

20 Hướng dẫn học Tin học 4 Bộ GD & ĐT 

21 Thực hành lịch sử địa phương 4 Nguyễn Hồng Sáng chủ biên 

22 Thực hành địa lí địa phương 4 Nguyễn Hồng Sáng chủ biên 

 

SÁCH GIÁO KHOA- SÁCH BỔ TRỢ LỚP 5 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

1 Tiếng Việt Tập 1 và 2 Nguyễn Minh Thuyết chủ biên 

2 Toán 5 Đỗ Đình Hoan chủ biên 

3 Khoa học 5 Bùi Phương Nga chủ biên 

4 Lịch sử và địa lí 5 Nguyễn Anh Dũng chủ biên 

5 Đạo đức 5 Lưu Thu Thủy chủ biên 

6 Tập bài hát 5  

7 Kĩ Thuật 5  

8 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung chủ biên 

9 Bài tập thực hành Mĩ thuật 5 “ 

10 Family and Friend Special Edition lớp 5- sách học sinh  

11 Family and Friend Special Edition lớp 5- sách bài tập  

12 Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 5, tập 1, tập 2 Nguyễn Hữu Tâm chủ biên 

13 Thực hành kĩ năng sống dành cho HS lớp 5 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn chủ biên 

14 Văn hóa giao thông dành cho HS lớp 5 Bộ GD &ĐT 

15 Thực hành Tiếng Việt và Toán tập 1 và tập 2 Vụ GD Tiểu học 

17 Vở thực hành luyện từ và câu lớp 5 tập 1 tập 2 Trần Mạnh Hưởng chủ biên  

18 Vở thực hành chính tả lớp 5 tập 1 và tậ 2 Lê Hữu Tình chủ biên “ 

19  Rèn kĩ năng TLV tập 1 và 2  

20 Hướng dẫn học Tin học 5 Bộ GD & ĐT 

21 Thực hành lịch sử địa phương 5 Nguyễn Hồng Sáng chủ biên 

22 Thực hành địa lí địa phương 5 Nguyễn Hồng Sáng chủ biên 

 

         HIỆU TRƯỞNG 


